

BÀI THI TÌM HIỂU

“ QUÂN KHU 3 - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ”

Câu hỏi 1: Quân khu 3 thành lập ngày, tháng, năm nào, đã bao lần thay đổi, sát nhập? Hiện nay Quân khu 3 gồm những tỉnh thành phố nào? 


Trả lời:
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trên địa bàn Quân khu 3 ngày nay đã hình thành một số chiến khu cách mạng như: Chiến khu Quang Trung thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1945 theo sự chỉ đạo của Thường vụ Trung ương Đảng gồm các tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Chiến khu Trần Hưng Đạo hay còn gọi là (Đệ tứ Chiến khu hay Chiến khu Đông Triều), thành lập tháng 6 năm 1945, lúc đầu gồm Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch. Đến đến cuối tháng 6 có thêm Kinh Môn, Thanh Hà, Thủy Nguyên, Uông Bí, Yên Hưng, và một phần Kim Thành, sau mở rộng tới Kiến An, Đồ Sơn, Quảng Yên, Hòn Gai. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Đến tháng 10 năm 1945, Chính phủ ra quyết định thành lập các chiến khu, (sau gọi là khu) trên toàn quốc. Trong phạm vi đồng bằng Bắc Bộ và phụ cận có 3 chiến khu là Chiến khu 2, Chiến khu 3 và Chiến khu 11. Chiến khu 2 gồm các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Lơn La, Lai Châu. Chiến khu 3 gồm các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, Quảng Yên, Hải Ninh và thành phố Hải Phòng. Chiến khu 11 chỉ có Hà Nội trực thuộc Trung ương: khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ Chiến khu 11 sáp nhập vào Chiến khu 2. 

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến ngày càng gay go, ác liệt; ngày 25 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 120-SL thành lập Liên khu 3 trên cơ sở hợp nhất khu 2 và khu 3 và xác định rõ phương hướng cùng cả nước chủ động đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, đánh bại âm mưu bình định của địch, xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến ngày càng lới mạnh. Địa bàn Liên khu 3 gồm các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Hải Phòng, Thái Bình. 

Tháng 5 năm 1952, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định thành lập khu Tả Ngạn trực thuộc Trung ương Đảng. Địa bàn khu Tả Ngạn gồm các tỉnh Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Lúc này Liên khu 3 còn lại các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình. Địa bàn Quân khu 3 gồm Liên khu 3 và khu Tả Ngạn. 

Ngày 3 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ ký Sắc lệnh số 017/SL thành lập các quân khu Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tả Ngạn, Hữu Ngạn, Quân khu 4. Ngày 10 tháng 9 năm 1957, Bộ Quốc phòng ra Nghị định 254/NĐ quy định phạm vi địa giới. hành chính do các Quân khu phụ trách. Theo đó, địa bàn Quân khu 3 lúc này gồm Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn. Quân khu Tả Ngạn bao gồm các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình. Đến năm 1957 có thêm Hồng Quảng và Hải Ninh. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Sâm - Tư lệnh; đồng chí Nguyễn Quyết - Chính ủy. Quân khu Hữu Ngạn bao gồm các tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa (Thanh Hóa mới tách từ Quân khu 4 về). Thiếu tướng Vương Thừa Vũ - Tư lệnh; đồng chí Trần Độ -Chính ủy. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 51/QĐ-BQP điều chỉnh địa giới Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn tổ chức lại với tên gọi Quân khu Đông Bắc và Quân khu 3. 

Ngày 27 tháng 3 năm 1967, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 22/QĐ-BQP tách Quân khu 3 thành Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn: Quân khu Tả Ngạn gồm các tỉnh Hà Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Quân khu Hữu Ngạn gồm các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây và Hòa Bình. 

Ngày 29 tháng 5 năm 1976, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Sắc lệnh số 45/LCT hợp nhất Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn để thành lập lại Quân khu 3 và điều chỉnh địa giới hành chính tách tỉnh Thanh Hóa thuộc Quân khu 4. Như vậy, từ giai đoạn này địa bàn Quân khu 3 gồm các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nam Ninh và Hà Sơn Bình. 

Ngày 14-15 tháng 7 năm 1976, Đảng ủy Quân khu 3 họp phiên đầu tiên, ra nghị quyết lãnh đạo Quân khu theo yêu cầu mới. Đảng ủy Quân khu thống nhất đánh giá về vị trí, nhiệm vụ quan trọng của Quân khu 3 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân khu 3 là địa bàn đông dân cư, giàu của, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có vị trí quan trọng cả về công nghiệp và nông nghiệp và giao thông … có mục tiêu chiến lược về quân sự. 

Từ hai ngày 29 và 30 tháng 6 năm 1978, Quân khu 3 và Quân khu 1 tiến hành bàn giao nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị của lực lượng vũ trang hai tỉnh Hà Bắc và Quảng Ninh từ địa bàn Quân khu 3 cho Quân khu 1. 

Ngày 20 tháng 4 năm 1979, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Sắc lệnh số 71/LCT tách tỉnh Quảng Ninh ra khỏi Quân khu 1 để thành lập Đặc khu Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày 7 tháng 7 năm 1979, Đảng ủy Đặc khu Quảng Ninh họp phiên họp đầu tiên công bố các quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đặc khu Quảng Ninh và danh sách Đảng ủy Đặc khu. 

Ngày 4 tháng 8 năm 1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra Nghị quyết số 154/NQ hợp nhất Đặc khu Quảng Ninh vào Quân khu 3. Tại thời điểm này, địa bàn Quân khu 3 gồm 6 tỉnh, thành phố, dân số trên 10 triệu người. Những năm tiếp theo địa giới Quân khu tiếp tục được điều chỉnh: tháng 3 năm 1997 tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; tháng 10 năm 1999 tách Hà Tây về Quân khu Thủ đô. 

Như vậy Quân khu 3 ngày nay là tên gọi của một tổ chức hành chính quân sự, đã được trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, địa giới, mà phần lớn là đồng bằng Bắc Bộ và vùng phụ cận. Ngày 31 tháng 10 năm 1945 thành lập Chiến khu 3, ngày này được xác định là ngày Truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 3. 

Quá trình hình thành và phát triển của Quân khu 3 nằm trong quy luật chung của quá trình hình thành lực lượng vũ trang trong cả nước, đó là phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, dựa vào dân và luôn gắn với đặc điểm tình hình cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn. 

Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên: diện tích 20.082,5 km2.

Câu hỏi 2: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhiều trận đánh của quân, và dân Quân khu 3 đã đi vào lịch sử, đồng chí hãy cho biết thời gian và diễn biến của 5 ?trận đánh tiêu biểu

Trả lời: 
1. TRẬN TẬP KÍCH SÂN BAY CÁT BI 
- Thời gian: lúc 01h ngày 7/3/1954. 

- Lực lượng ta: Bộ đội địa phương tỉnh Kiến An vơi 34 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng hỗ trợ của bộ đội địa phương huyện Kiến Thụy. 

- Lực lượng địch: 6 tiểu đoàn bảo vệ và 1 đại đội tham mưu chỉ huy sân bay, ngoài ra còn có hàng trăm phi công và 50 cố vấn quân sự Mỹ. 

- Kết quả: 6 lính Âu Phi bị ta tiêu diệt phá hủy 59 máy bay địch. 
2. TRẬN CHỐNG CÀN PHAN XÁ, TỐNG XÁ TỈNH HƯNG YÊN 
- Thời gian: từ 05h đến 18h ngày 25/9/1951 

- Lực lượng tham gia: Đại đội 20 bộ đội chủ lực tỉnh Hưng Yên (2 trung đội) và trung đội địa phương huyện Ân Thi, tổng cộng 130 đồng chí và dân quân du kích của 2 làng Phan Xá và Tống Xá. 

- Lực lượng địch khoảng 1000 tên. 

- Kết quả: Ta đã tiêu diệt 500 tên, bắt làm tù binh 20 tên lính Âu Phi. 

3. TRẬN ĐÁNH MÌN Ở GA PHẠM XÁ ( KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG) 

- Thời gian: 10h30 phút ngày 30/1/1954. 

- Lực lượng tham gia: Trung đội đánh mìn thuộc huyện đội Kim Thành có công binh làm lòng cốt, tổng số 20 đồng chí; trong đó có 5 đồng chí trực tiếp đặt mìn, phát nổ, còn lại bố trí hai bên bờ sông Rang sẵn sàng yểm trợ. 

- Lực lượng địch: Phía Đông ga Phạm Xá là bốt Phạm do một đại đội lính ngụy canh giữ, phía tây là đồn Măng do môt trung đội và một trung đội địa phương quân chiếm giữ, hai đồn đóng cách nhau 600m làm nhiệm vụ bảo vệ đường sắt ở khu vực Phạm Xá. 

- Kết quả ta tiêu diệt và làm bị thương 778 tên; phá hủy và làm lật đổ 08 toa xe, 20m đường ray, làm ngưng trệ tuyến vận chuyển của địch 04 ngày đêm. 
4. TRẬN CHỐNG CÀN TẠI LÀNG VẠN THỌ XÃ NHÂN NGHĨA 
(LÝ NHÂN, HÀ NAM) 
- Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 1952. 

- Lực lượng tham gia: 2 đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn 738/ Đại đoàn 320; 01 đại đội thuộc huyện Lý Nhân; 03 trung đội du kích. 

- Lực lượng địch: Binh đoàn cơ động số 4 Âu Phi có máy bay, pháo binh và xe lội nước yểm trợ. 

- Kết quả: Ta bẻ gãy các đợt tiến công, càn quét của địch bao vây truy bắt 60 tên.
5. TRẬN ĐÁNH 86 NGÀY ĐÊM BẢO VỆ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 
- Thời gian: từ ngày 20/12/1946 đến ngày 15/3/1947. 

- Lực lượng tham gia: 02 tiểu đoàn 02 đại đội và hơn 700 tự vệ; ngoài ra còn có 20 tiểu đoàn bộ đội tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. 

- Lực lượng địch: 01 tiểu đoàn gồm 450 tên, ngoài ra còn sử dụng 1 500 quân cùng các phương tiện chiến tranh để ứng cứu giải vây cho quân ở Nam Định. 

- Kết quả: ta tiêu diệt hơn 400 tên địch và rút ra khỏi thành phố an toàn. 

Câu 3: Trong kháng chiến chống Pháp, Chiến khu Trần Hưng Đạo gồm những tỉnh, thành phố nào? Hiện nay thuộc tỉnh, thành phố nào? Vị trí vai trò của Chiến khu trong sự nghệp cách mạng của dân tộc?
Trả lời: 

Chiến khu Quang Trung thành lập ngày 03/02/1945, tên gọi ban đầu Chiến khu Hòa – Ninh - Thanh gồm 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa; đến tháng 5 năm 1945 đổi tên là Chiến khu Quang trung (đệ tam Chiến khu) ngày nay Hòa Bình, Ninh Bình thuộc Quân khu 3 ; tỉnh Thanh Hóa thuộc Quân khu 4.  Chiến khu Trần Hưng Đạo tức Chiến khu Đông Triều (còn gọi là đệ tứ Chiến khu) thành lập ngày 8 tháng 6 năm 1945, lúc đầu gồm các huyện Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch (tỉnh Quảng Yên), Chí Linh (tỉnh Hải Dương). Đến cuối tháng 6, có thêm huyện Kinh Môn và một phần của huyện Kim Thành, Thanh Hà (tỉnh Hải Dương); Thủy Nguyên (TP Hải Phòng); Uông Bí, Yên Hưng (tỉnh Quảng Yên) sau mở rộng tới huyện Đồ Sơn (tỉnh Kiến An), Hòn Gai trong đó Đông Triều và Chí Linh là trung tâm Chiến khu. Chiến khu Trần Hưng Đạo nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và TP Hải Phòng 

Di tích lịch sử cách mạng, văn hoá chiến khu Đông Triều là căn cứ lãnh đạo cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp. Trung tâm căn cứ này được đặt ở chùa Bắc Mã còn có tên chữ là Phúc Chí Tự nghĩa là chùa hướng tới cái phúc. Chiến khu Đông Triều là tên gọi theo địa danh, nơi căn cứ chính nằm ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chiến khu Đông Triều còn gọi là chiến khu Trần Hưng Đạo (đây là cách đặt tên của Trung ương Đảng). Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang trong cả nước, ngay từ ngày 15/4/1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị quân sự cách mạng ở Hiệp Hòa (Bắc Giang), Hội nghị đã quyết định thành lập bảy chiến khu trong cả nước đó là: chiến khu Lê Lợi, chiến khu Hoàng Hoa Thám, chiến khu Quang Trung, chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Phan Đình Phùng, chiến khu Trưng Trắc, chiến khu Nguyễn Tri Phương. Thực hiện quyết định của Hội nghị quân sự Bắc kỳ, xứ ủy Bắc kỳ đã đề ra chủ trương xây dựng chiến khu Trần Hưng Đạo ở vùng Đông Bắc. Di tích nằm trong địa phận của thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tên cũ là xã Bác Mã, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa, các ngôi chùa ở Đông Triều đã đóng một vai trò khá quan trọng, chùa Bắc Mã là ngôi chùa có vai trò nhất trong việc hình thành căn cứ chiến khu Trần Hưng Đạo, là nơi sư cụ Võ Giác Thuyên thường xuyên tiếp đón các vị sư cách mạng đó là những cán bộ cách mạng mang danh nhà sư để dễ bề hoạt động (trước tháng tám năm 1945 chùa Bắc Mã là một ngôi chùa lớn, có uy tín trong vùng và lại nằm ở nơi có truyền thống cách mạng, đó là những điều kiện thuận lợi để xây dựng căn cứ). Chùa Bắc Mã là một tổng thể không gian kiến trúc quy mô được xây dựng trong một khuôn viên có diện tích tới ba mẫu đất. Theo các văn bia, văn tự Hán còn lưu giữ cho thấy lịch sử chùa Bắc Mã trên dưới sáu trăm năm và đã qua nhiều lần trùng tu tôn tạo vào thời Lê, thời Nguyễn. Đặc biệt vào năm Bảo Đại Nguyên niên 1926 chùa được xây lại quy mô hơn, thành một ngôi chùa rộng lớn, đẹp, thiêng liêng. Ruộng đất của nhà chùa có tới 20 mẫu với ba con trâu cày và hai lực điền giúp việc. Đến nay chùa Bắc Mã không còn giữ được nguyên vẹn như trước, kết cấu khung kiến trúc đã bị đổ nát hoàn toàn nhưng  một số hiện vật vẫn còn giữ lại được. Nghệ thuật chạm khắc trên đá ở chùa Bắc Mã được thể hiện khá tinh xảo ở các hiện vật còn lại (bia đá, con rồng, tháp…) Nó kết hợp được một cách khéo léo nghệ thuật của các thời kỳ trần, Hậu Lê, Nguyễn. Chạm khắc đá thể hiện nét điêu khắc thời Trần qua tượng con rồng được đặt ở bậc lên xuống, còn lại. Bố cục rồng gọn, đường nét rất sinh động khoẻ khoắn, thân có hình tròn lẳn, mập mạp, múp dần về phía sau đuôi, uốn khúc nhẹ. Điêu khắc đá thời Hậu Lê được thể hiện rõ ở các bia đá với hình hai con rồng chầu mặt nhật, các nét chạm khắc mạch lạc, hai bên khung dọc theo thân bia là hoa lá mềm mại, cách điệu biểu hiện điêu khắc thời Lê
Câu hỏi 4: Đồng chí hãy làm rõ vai trò, vị trí quan trong của Quân và dân Quân khu 3 trong chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ ra miên bắc nhưngc năm 1964 – 1972? 

Trả lời:
Đồng bằng sông Hồng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược thuộc địa bàn Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn (nay là Quân khu 3), có vị trí chiến lược quan trọng, vừa là chiến trường trọng điểm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, vừa là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho quân và dân miền Nam đánh Mỹ . Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trong chống chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng Không quân, Hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta và trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần làm nên những chiến công chói lọi trong lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các lực lượng Phòng không, Không quân nói riêng; từ chỗ chỉ có một trung đoàn pháo cao xạ (Trung đoàn 367) tham gia trợ chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), phát triển thành một quân chủng chiến đấu, với 3 binh chủng: Không quân, Radar và Pháo cao xạ, với hàng chục trung đoàn Phòng không, Không quân; được trang bị các loại vũ khí hiện đại, làm nhiệm vụ tác chiến trên mặt trận đối không bảo vệ bầu trời miền Bắc. Đây cũng là bước chuẩn bị trực tiếp cả về tinh thần, lực lượng để Bộ đội Phòng không-Không quân cùng với quân và dân miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân, Hải quân của đế quốc Mỹ vào miền Bắc Việt Nam.Gần một năm sau ngày thành lập, cùng với các lực lượng vũ trang, Quân chủng Phòng không - Không quân đã bước vào chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Ngày 5/8/1964, Mỹ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, sử dụng lực lượng không quân của hải quân Mỹ bất ngờ mở chiến dịch “Mũi tên xuyên” ồ ạt tập kích vào các khu vực ven biển của ta. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Pháo cao xạ 367, các đơn vị pháo cao xạ đã cùng quân và dân ở các khu vực Cảng Gianh (Quảng Bình), Vinh - Bến Thủy (Nghệ An), Hòn Gai (Quảng Ninh), Lạch Trường (Thanh Hóa) chiến đấu mưu trí, dũng cảm, bắn rơi 8 máy bay địch; trong đó nổi bật là chiến công của khẩu đội súng máy Tiểu đoàn 217 ở Hòn Gai bắn rơi tại chỗ 1 máy bay A-4D và bắt tên giặc lái đầu tiên trên miền Bắc. Chiến thắng của quân, dân ta trong đó có bộ đội Phòng không - Không quân đã làm cho Nhà Trắng và Lầu Năm góc sửng sốt bàng hoàng.từ 7/2/1965, Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh quy mô lớn đánh phá ra miền Bắc; các lực lượng của Quân chủng đã lần lượt vào trận và nhanh chóng phát triển về mọi mặt. Sau hơn 7 tháng về nước, lực lượng không quân tiêm kích non trẻ Việt Nam đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mở mặt trận trên không thắng lợi,” ra quân đánh thắng trận đầu bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong hai ngày 3 và 4/4/1965. Sự xuất hiện của không quân tiêm kích đánh địch trên không đã làm thay đổi đột biến hệ thống phòng không đất nước, chúng ta không chỉ có phòng không mặt đất mà đã có lực lượng đánh địch trên không. Ngày 24/7/1965, Tiểu đoàn 63 và Tiểu đoàn 64 thuộc Trung đoàn Tên lửa 236 đã ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F-4C của không quân Mỹ.Phát huy chiến công của những trận đầu ra quân, Quân chủng Phòng không-Không quân cùng các lực lượng phòng không ba thứ quân càng đánh, càng mạnh và nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, liên tiếp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nghệ thuật tác chiến của Quân chủng đã từng bước phát triển từ đánh độc lập, nhỏ lẻ, phát triển lên đánh hiệp đồng tập trung quy mô nhỏ bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1966; phát triển nhảy vọt lên đánh tập trung hiệp đồng quy mô chiến dịch trong các chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng năm 1967; bảo vệ giao thông vận chuyển trên chiến trường Quân khu 4, đặc biệt là chiến dịch phòng không năm 1972.
Trong 12 ngày đêm chiến dịch phòng không năm 1972, các lực lượng của Quân chủng đã vận dụng linh hoạt những biện pháp tác chiến, kết hợp chặt chẽ đánh rộng khắp với đánh tập trung hiệp đồng binh chủng, tập trung lực lượng tên lửa đánh B-52; cùng các lực lượng vũ trang trên miền Bắc bắn rơi 81 máy bay các loại của địch; trong đó, có 34 máy bay ném bom chiến lược B-52, góp phần quyết định làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam; thực hiện thắng lợi lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút,” tạo tiền đề tiến lên “Đánh cho ngụy nhào,” giành toàn thắng, thống nhất đất nước.Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch phòng không, cuối năm 1972 ở miền Bắc các lực lượng thuộc Quân chủng cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến dịch binh chủng hợp thành để bảo vệ những lực lượng tác chiến trên chiến trường miền Nam trong các chiến dịch Trị-Thiên (1972); chiến dịch Tây Nguyên, Trị-Thiên-Huế, Đà Nẵng và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ đội pháo cao xạ (Trung đoàn 367) đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bắn rơi 52 máy bay, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.” 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, qua 2 lần chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ ra miền Bắc, các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức 49.924 trận chiến đấu, bắn rơi 2.635 máy bay gồm: 36 kiểu loại, có 1.002 chiếc rơi tại chỗ trong tổng số 4.181 máy bay các loại của Mỹ bị quân và dân miền Bắc bắn rơi, trong đó có 64 máy bay B-52. Quân chủng Phòng không-Không quân đã thể hiện xuất sắc vai trò nòng cốt trên mặt trận “đối không” bảo vệ bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Sau ngày miền Nam giải phóng, cán bộ chiến sĩ toàn Quân chủng lại bước vào mặt trận mới: làm tốt công tác tiếp thu, chuyển loại, trực tiếp chiến đấu, bảo vệ các lực lượng tham gia giải phóng các đảo và trên biên giới Tây Nam...; xây dựng và điều chỉnh thế bố trí lực lượng, triển khai thế trận tác chiến phòng không trên địa bàn cả nước; sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Qua hơn 50 năm (1963-2014) xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Mặc dù có sự thay đổi về tổ chức biên chế: Quân chủng Phòng không-Không quân (1963-1977); tách ra thành Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân (1977-1999); được hợp nhất lại thành Quân chủng Phòng không-Không quân (từ năm 1999 đến nay), nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không-Không quân cũng luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trên mặt trận đối không bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không-Không quân, đặc biệt là nghệ thuật tác chiến trên mặt trận đối không đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Một là, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối tư tưởng quân sự của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng ý chí quyết đánh và quyết thắng. Quân chủng Phòng không - Không quân luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của Quân chủng trong quá trình xây dựng, chiến đấu, phát triển. Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân trên các khu vực tác chiến; đánh địch bằng mưu, kế, thế, thời; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện phòng không, không quân; thường xuyên quán triệt tư tưởng tích cực, chủ động, kiên quyết, liên tục tiến công địch.Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, quân và dân ta nói chung, các lực lượng Phòng không - Không quân nói riêng phải đối phó với những cuộc tiến công đường không hiện đại của không quân Mỹ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã thường xuyên chăm lo, giáo dục bồi dưỡng, củng cố ý chí, quyết tâm và nhân lên thành sức mạnh để đánh thắng địch, nhất là trong những thời điểm gay go, quyết liệt, phức tạp của cuộc chiến tranh. Ý chí quyết đánh và quyết thắng của Bộ đội Phòng không - Không quân đã được hun đúc ngay từ khi thành lập và được tôi luyện trong quá trình chiến đấu.Ngày 3/4/1965, Không quân Việt Nam đã "mở mặt trận trên không" thắng lợi với chiến công bắn rơi 2 máy bay F-8U của không quân Mỹ; ngày 4/4/1965, mặc dù địch đông hơn ta gấp nhiều lần, nhưng với ý chí quyết thắng và tinh thần dũng cảm, ngoan cường, 4 MiG-17 của không quân ta đã bắn rơi 2 chiếc F-105 của không quân địch. 
Trong chiến dịch Phòng không năm 1968, mặc dù ta đã đưa vào tham gia chiến dịch 3 trung đoàn tên lửa, nhưng khi trực tiếp tham gia chiến đấu chỉ có 3 tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu, 2 MiG-17 được đưa vào sân bay Vinh cũng bị địch đánh hỏng. Trước tình tình khó khăn, ác liệt đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã kịp thời động viên các đơn vị xây dựng ý chí quyết đánh và quyết thắng, kiên quyết bám trụ ở chiến trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trong chiến dịch Phòng không năm 1972, đối tượng tác chiến chủ yếu của chiến dịch là máy bay ném bom chiến lược B-52, nhưng trước đó tên lửa, không quân được đưa vào chiến trường nghiên cứu đánh B-52 vẫn chưa bắn rơi tại chỗ đối tượng này. Để thực hiện yêu cầu đặt ra là phải đánh và bắn rơi tại chỗ B-52, bắt sống giặc lái, Quân chủng Phòng không - Không quân tập trung xây dựng ý chí quyết đánh, quyết thắng B-52 và đã bắn rơi 34 máy bay B-52 của không quân Mỹ.
Hai là, thường xuyên tổ chức nghiên cứu nắm chắc địch về mọi mặtĐánh giá đúng địch là vấn đề quan trọng hàng đầu trong mọi hoạt động tác chiến. Nắm chắc, đánh giá đầy đủ, chính xác lực lượng, phương tiện chiến đấu và âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch, ta mới có cơ sở chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và triển khai hiệu quả các hành động tác chiến để giành thắng lợi. Tuy nhiên, đối tượng tác chiến chủ yếu của Quân chủng (lực lượng, phương tiện tiến công hỏa lực đường không của địch) có nhiều nét mang tính đặc thù: Triển khai, bố trí lực lượng trên các căn cứ ở nước ngoài, trên hạm tàu; chủ động trong việc lựa chọn mục tiêu đánh phá, hướng tiến công; thời gian tác chiến ngắn, không gian hoạt động rộng...Chính vì vậy, Quân chủng đã kết hợp chặt chẽ nghiên cứu địch ở cả phạm vi chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; sử dụng kết hợp mọi lực lượng, phương tiện để xây dựng một hệ thống trinh sát rộng khắp, liên hoàn, nhằm bảo đảm thường xuyên theo dõi kịp thời phát hiện, mọi hoạt động trên không của địch từ xa đến gần trong từng trận đánh, đợt tác chiến và chiến dịch.Quá trình nghiên cứu nắm địch, các lực lượng của Quân chủng luôn coi trọng yếu tố khách quan, khoa học và kế thừa những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu được tích lũy từ các trận đánh trước để nắm chắc, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn hoạt động, những điểm mạnh, hạn chế của địch. Kết quả nghiên cứu nắm địch góp phần quyết định vào việc xây dựng các phương án đánh địch hiệu quả điển hình là trong chiến dịch Phòng không năm 1972; trên cơ sở nghiên cứu nắm được âm mưu, thủ đoạn đánh phá địch, ta đã xác định chính xác lực lượng tiến công chủ yếu của chúng là máy bay ném bom chiến lược B-52 và tập trung lực lượng tên lửa, không quân tiêm kích đánh máy bay B-52, góp phần quyết định đánh bại chiến dịch tiến công hỏa lực đường không của địch.
Ba là, thực hiện cách đánh linh hoạt và sáng tạo Quá trình chuẩn bị và thực hành tác chiến là lập thế ta, phá thế địch, phát huy sức mạnh tổng hợp đánh địch. Để tạo yếu tố bí mật, bất ngờ đánh địch, Quân chủng đã nghiên cứu xây dựng được cách đánh sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể, yêu cầu nhiệm vụ tác chiến được giao trong các trận đánh, các chiến dịch phòng không; trên cơ sở đó, tổ chức làm tốt các nội dung xây dựng và chuyển hóa thế trận, xác định đối tượng đánh chủ yếu, tổ chức sử dụng và bố trí lực lượng, đánh đúng thời cơ đạt hiệu quả chiến đấu cao.Trong chiến dịch Phòng không năm 1967, bộ đội Phòng không - Không quân có: 8 Trung đoàn Tên lửa Phòng không, 21 Trung đoàn Pháo cao xạ, 2 Trung đoàn Không quân tiêm kích...; ta đã bố trí lực lượng phù hợp trên nhiều tuyến, bảo đảm đánh địch liên tục từ biên giới vào đến Hà Nội; đồng thời, tổ chức 2 cụm phòng không lớn bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận; trong từng cụm lớn, tổ chức các cụm phòng không nhỏ trực tiếp bảo vệ những mục tiêu quan trọng. 
Chiến dịch Phòng không năm 1968, thế trận chiến dịch được bố trí tập trung ở một số trọng điểm giao thông kết hợp với bố trí cơ động trên một địa bàn rộng thuộc 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đến chiến dịch Phòng không năm 1972, do lực lượng ít, ta bố trí tập trung thành 2 cụm bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng, tập trung tên lửa ở thủ đô Hà Nội là chủ yếu.Quá trình tác chiến, các lực lượng Phòng không, Không quân đã tập trung hỏa lực đánh đúng đối tượng nguy hiểm nhất của địch trong mỗi trận đánh, từng chiến dịch: Trong trận đánh mở đầu, Bộ đội Không quân xác định mục tiêu đánh chủ yếu là các máy bay cường kích vào đánh phá cầu Hàm Rồng; trong chiến dịch Phòng không năm 1972, ta đã tập trung lực lượng tên lửa, không quân tiêm kích để tiêu diệt máy bay ném bom chiến lược B-52 - lực lượng nòng cốt trong cuộc tiến công đường không chiến lược của Mỹ đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu quan trọng trên miền Bắc.Bên cạnh việc xác định đúng đối tượng đánh chủ yếu trong từng trận đánh, chiến dịch, Quân chủng xác định: Tiêu diệt máy bay địch tại chỗ để bắt sống giặc lái là rất quan trọng. Để thực hiện chủ trương đó, Quân chủng thường tổ chức đánh hiệp đồng tập trung, đánh liên tục từ xa đến gần và chọn thời điểm đánh hiệu quả nhất. Với cách đánh này, trong chiến dịch Phòng không năm 1972, Quân chủng đã tập trung lực lượng không quân tiêm kích đánh địch ở vòng ngoài để lực lượng tên lửa tập trung hỏa lực đánh tập trung tiêu diệt máy bay B-52; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tổ chức bắt sống giặc lái trong các trận đánh.Trong quá trình tác chiến, các lực lượng Phòng không, Không quân luôn vận dụng có hiệu quả các hình thức tác chiến, hình thức chiến thuật, phương pháp hoạt động chiến đấu, sử dụng linh hoạt phương pháp đánh, phương pháp bắn... để tiêu diệt mục tiêu một cách hiệu quả.
Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không ba thứ quân và không quân, lấy lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân làm nòng cốt.
Trong các cuộc tiến công hỏa lực đường không, địch có ưu thế hơn ta về nhiều mặt, nhất là về lực lượng và mức độ hiện đại của vũ khí trang bị; chủ động tiến công ta bằng nhiều lực lượng, phương tiện trên nhiều độ cao, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp kỹ thuật và thủ đoạn chiến thuật khác nhau. Các lực lượng Phòng không, Không quân của ta được trang bị các loại vũ khí khác nhau và tổ chức thành nhiều bộ phận để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; mỗi lực lượng, đơn vị lại có sở trường, khả năng chiến đấu nhất định; trong đó, các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân được trang bị các loại vũ khí của phòng không, không quân hiện đại nhất và có khả năng chiến đấu cao nhất.Quy luật chung của chiến tranh là “mạnh được, yếu thua.” Vì vậy, để đối phó hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn trinh sát, đánh phá của địch, đánh thắng tiến công đường không của địch trong mọi tình huống tác chiến, đòi hỏi ta phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không ba thứ quân và không quân, lấy lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân làm nòng cốt, tạo ra sức mạnh ưu thế hơn địch trong những thời cơ có lợi, đặc biệt là các trận then chốt và then chốt quyết định chiến dịch. Trong tác chiến, các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân được sử dụng tập trung đánh các đối tượng tác chiến chủ yếu để bảo vệ các trung tâm, mục tiêu trọng yếu ở khu vực tác chiến chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng; các lực lượng phòng không khác được triển khai rộng khắp để bảo vệ các mục tiêu nhỏ, lẻ và đánh máy bay địch bay thấp, cực thấp.
Năm là, bảo đảm chu đáo, toàn diện về mọi mặtTrong tác chiến phòng không, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời về mọi mặt theo yêu cầu tác chiến là vấn đề hết sức phức tạp, song có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát huy và duy trì khả năng chiến đấu của Bộ đội Phòng không - Không quân trong các trận đánh, đợt tác chiến tập trung cũng như các chiến dịch phòng không. Vì vậy, trong quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn tập trung làm tốt công tác bảo đảm, đặc biệt là bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm công trình chiến đấu cho các lực lượng, đơn vị Phòng không, Không quân.Về bảo đảm kỹ thuật: Lực lượng Phòng không - Không quân được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như máy bay, rađa, tên lửa, pháo cao xạ... do nước ngoài sản xuất (chủ yếu là Nga); mỗi loại vũ khí, khí tài lại có những tính năng và yêu cầu bảo đảm kỹ thuật riêng. Trên cơ sở nắm chắc những đặc điểm đó, Quân chủng đã tổ chức hệ thống kho, trạm sửa chữa phù hợp trên từng địa bàn để đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị; đồng thời, tổ chức nhiều tổ sửa chữa cơ động để giúp các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố, hỏng hóc... Trong chiến dịch phòng không năm 1967, ta sử dụng 479 quả tên lửa, 915 tấn đạn pháo; chiến dịch phòng không năm 1972, chỉ trong 12 ngày đêm ta đã sử dụng 384 quả tên lửa... Nhờ làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, Quân chủng đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời đạn theo yêu cầu tác chiến.Về bảo đảm công trình chiến đấu: Trong quá trình chiến tranh, Quân chủng thường xuyên chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống công trình bảo đảm tác chiến như: Sở chỉ huy, các sân bay, trận địa tên lửa, pháo phòng không, trạm rađa, các công trình phòng tránh, sơ tán bảo toàn lực lượng...; tổ chức làm tốt công các ngụy trang, nghi binh, làm trận địa giả; đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương khai thác nhân lực, vật lực tại chỗ để xây dựng các công trình chiến đấu và nhanh chóng sửa chữa, khắc phục hậu quả do địch đánh phá. Công tác bảo đảm công trình chiến đấu đã góp phần cho các lực lượng, đơn vị Phòng không, Không quân phát huy hiệu quả tính năng chiến thuật, kỹ thuật của vũ khí, khí tài Phòng không, Không quân để đánh địch, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến được giao trong các tình huống tác chiến.
Sáu là, thường xuyên đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế Tác chiến Phòng không - Không quân là tác chiến hiệp đồng, lập công tập thể trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Sự đoàn kết gắn bó trên tinh thần đồng chí, đồng đội giữa cán bộ và chiến sĩ; giữa cấp trên và cấp dưới trong từng đơn vị; lực lượng và toàn Quân chủng là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để Quân chủng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong chiến đấu, tinh thần đoàn kết của Bộ đội Phòng không - Không quân được thể hiện ở sự thống nhất về ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và hành động phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các kíp chiến đấu từ sở chỉ huy Quân chủng cho đến các phân đội Phòng không, biên đội Không quân trong công tác chuẩn bị chiến đấu và thực hành đánh trả các hoạt động tiến công hỏa lực đường không của địch, kiên quyết tiêu diệt địch để bảo vệ an toàn mục tiêu được giao.Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ đội Phòng không - Không quân luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các lực lượng, cơ quan và nhân dân các địa phương trong khu vực tác chiến. Trên từng mâm pháo, bệ phóng và bên những cánh bay, cán bộ, chiến sĩ Phòng không - Không quân luôn được nhân dân và các lực lượng của địa phương giúp đỡ, động viên, tiếp đạn, tải thương, ngụy trang trận địa, sửa chữa gấp sân bay, đường lăn.... Không những chỉ bỏ công sức mà trong nhiều trường hợp nhân dân còn hy sinh cả tính mạng, tài sản của mình để cùng Bộ đội Phòng không - Không quân chiến đấu. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ tác chiến, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Phòng không - Không quân phải đặc biệt coi trọng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân để phát huy được sức mạnh tập thể của từng đơn vị, lực lượng; đồng thời, tăng cường đoàn kết quân dân để khai thác, tận dụng được các tiềm năng tại chỗ về nhân lực, vật chất và chính trị tinh thần của các địa phương, phục vụ cho các hoạt động tác chiến của Quân chủng.Bên cạnh việc làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, Quân chủng Phòng không - Không quân coi trọng sự giúp đỡ tận tình cả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, luôn xây dựng và giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quốc tế, để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù.
.Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; phương thức tiến hành chiến tranh nói chung, tiến công hỏa lực đường không nói riêng của các nước trên thế giới và khu vực đã có nhiều phát triển cả về quy mô sử dụng lực lượng, vũ khí trang bị cũng như thủ đoạn tác chiến. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới và rất cao cho nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đầu tư xây dựng một số quân binh chủng, lực lượng; trong đó có Quân chủng Phòng không - Không quân tiến lên “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta trong tình hình hình mới.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tác chiến đối không bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ đội Phòng không - Không quân phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều công tác với nhiều nội dung, hình thức và biện pháp khác nhau; trong đó tập trung nghiên cứu vận dụng các bài học kinh nghiệm về tác chiến đối không trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và của nước ngoài trong các cuộc chiến tranh xảy ra gần đây vào điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay cũng như sau này
Câu hỏi 5: Những thành tiechs tiêu biểu của quân và dân Quân khu 3 trong hai cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? LLVT quân khu 3 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý nào trong 70 năm qua?

Trả lời:
Quân khu 3 là mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tinh thần tự lực, tự cường, chiến đấu anh dũng, đóng góp sức người, sức của cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, nhân dân lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đánh hơn 78. 600 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 nghìn tên địch, phá hủy và thu hơn 42.000 vũ khí các loại, hành trăm ngàn phương tiện chiến tranh. 

Trong cuộc chiến đấu đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với quân chủng Hải quân, Phòng không – Không quân tạo nên thế trận hiệp đồng rộng khắp, vừa có trọng điểm, đánh địch nhiều tầng, mọi hướng đạt hiệu xuất chiến đấu cao, đã cùng các lực lượng trên địa bàn đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay Mỹ ( trong tổng số 4.181 máy bay bị bắn rơi ở miền Bắc), trong đó có 10 máy bay B52; 2 máy bay F111, bắt sồng nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; tiêu diệt nhiều toán biệt kích Mỹ ngụy; rà phá, tháo gỡ gần 69.000 quả bom, mìn, thủy lôi; phá tan chiến dịch phong tỏa đường biển vào cảng Hải Phòng; lần lượt đập tan chiến dịch “Biển lửa”, “ Mũi lao lửa”, “ Rồng biển” của địch. Đặc biệt, đã cùng với quân, dân miền Bắc đánh đòn quyết định làm nên một “ Điện Biên phủ trên không” tháng 12/1972 đầy oanh liệt, đánh thắng hoàn toàn hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đồng thời làm tròn trách nhiệm thiêng liêng, cao cả đối với miền Nam ruột thịt và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đã có 1,2 triệu thanh niên, hàng chục sư đoàn, trung đoàn, hàng trăm tiểu đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong, hàng trăm ngàn cán bộ các ngành tham gia nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Nuôi dưỡng hàng ngàn con em miền Nam tập kết, đào tạo trở thành những cán bộ, chiến sĩ phục sự nghiệp cách mạng; nuôi dưỡng 30 vạn thương binh, bệnh binh ở các chiến trường về hậu phương, góp phần to lớn cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đi lên xây dựng CNXH. 

Sau chiến thắng 30/4/1975, quân và dân Quân khu 3 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặc biệt từ năm 1975 đến năm 1984, quân và dân Quân khu 3 đã chi viện đắc lực về lực lượng, cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật cho các tuyến phòng thủ ở biên giới phía Bắc, Đông Bắc, biển và hải đảo của Tổ quốc. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức 40 trung đoàn tự vệ, dân quân với 37 vạn lượt người cùng các đơn vị chủ lực xây dựng các công trình quốc phòng; chi viện hàng nghìn tấn xi măng, sắt thép, hàng trăm ngàn ngày công… chi viện hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ trong đội hình hàng chục sư đoàn ra phía trước làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Trong những năm qua, quân và dân Quân khu không ngừng phát huy truyền thống, hoàn thành xất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước.  Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn Quân khu đã có 217.161 liệt sĩ; 97.618 thương binh, quân và dân Quân khu đã xây đắp nên và không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang “ Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”. 

  Từ năm 2000 đến nay đã có 08 đơn vị thuộc LLVT Quân khu được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cụ thể là: 

*Anh hùng LLVT nhân dân: Bệnh viện 5, Cục Hậu cần; Xưởng 10 Công binh, Bộ Tham mưu; Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 43, f395; Tiểu đoàn 25,Lữ đoàn 513; LLVT huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, LLVT thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh 

* Anh hùng lao động: Công ty xây dựng 319. 

Câu hỏi 6:  Viết về Quân khu 3 Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định “Quân khu 3, Quân khu đồng bằng án ngữ Thủ đô, dựa vào Tây Bắc và Việt Bắc, nối liền đất Thanh, Nghệ miền Trung, lại nhìn ra biển cả, giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược. Thời bình đây là một trong những vùng đất căn bản để xây dựng và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Thời chiến đây là hậu phương quốc gia, đồng thời là mặt trận chống xâm lược” điều đó có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng LLVT Quân khu hiện nay? Cảm nghĩ của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ đồng bằng sông Hồng (bài viết không quá 2.000 từ, nếu bằng videoClip không quá 10 phút)
Trả lời: 
Câu nói trên (đăng trên tạp chí Lịch sử Quân sự, tháng 6/1992) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam). 

Câu nói của Đai tướng đã khẳng định: địa bàn Quân khu 3 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng không chỉ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn cả trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc XHCN đã chứng minh: 


Địa bàn Quân khu 3 có vị trí chiến lược trọng yếu. Qua các thời kỳ lịch sử, kẻ thù luôn coi đây là mục tiêu và hướng tiến công chủ yếu để phát triển lực lượng, làm bàn đạp tiến hành chiến tranh xâm lược trên phạm vi cả nước. Với truyền thống bất khuất, kiên cường, các thế hệ quân và dân Quân khu 3 đã cùng với toàn dân tộc lập nên bao chiến công hiển hách. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: "Quân khu 3, Quân khu đồng bằng, án ngữ Thủ đô, dựa vào Tây Bắc và Việt Bắc, nối liền đất Thanh, Nghệ miền Trung, lại nhìn ra biển cả, giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược. Thời bình đây là một trong những vùng đất căn bản để xây dựng và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Thời chiến đây là hậu phương quốc gia, đồng thời là mặt trận chống quân xâm lược, nhiều tên làng, tên đất, tên sông đã trở thành tên gọi của những chiến công hiển hách”. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng là chiến trường nóng bỏng, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Tại đây, nhân dân và LLVT Liên khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đánh hơn 78.600 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 nghìn tên địch, phá hủy và thu hơn 42.000 súng các loại, hàng trăm ngàn phương tiện chiến tranh. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc "Chiến tranh du kích" điển hình của cả nước, với phong trào "Đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch". Hàng trăm thôn, xã vang dội những chiến công, làm cho địch phải khiếp vía kinh hoàng như: Nguyên Xá (Thái Bình); Liên Minh (Nam Định); Hùng Thắng (Hải Phòng); Tam Nông (Hưng Yên)... cùng với "Sấm đường 5", " Cát Bi rực lửa", "Đường 10" quật khởi... trở thành niềm tự hào của dân tộc, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhằm đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, quân và dân Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân; Phòng không-Không quân tạo nên thế trận hiệp đồng vừa rộng khắp, vừa có trọng điểm, đánh địch nhiều tầng, nhiều hướng, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Cụ thể, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; tiêu diệt nhiều toán biệt kích Mỹ-ngụy; rà phá và tháo gỡ gần 69.000 quả bom, mìn, thủy lôi; phá tan chiến dịch phong tỏa đường biển vào cảng Hải Phòng. LLVT Quân khu 3 đã góp phần cùng với quân và dân miền Bắc làm nên một "Điện Biên Phủ trên không" vào tháng 12-1972 đầy oanh liệt, góp phần cùng cả nước làm nên "Đại thắng mùa Xuân năm 1975", hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ sau 30-4-1975 đến nay, LLVT Quân khu 3 luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, SSCĐ, coi trọng huấn luyện cán bộ; quản lý tốt nội dung, chương trình kế hoạch, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, chất lượng huấn luyện ngày càng có sự tiến bộ vững chắc. Các cơ quan, đơn vị đã nắm và dự báo sát diễn biến tình hình; chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Hằng năm, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo từ 2 đến 3 đơn vị cấp tỉnh, 20-25 đơn vị cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT); diễn tập chiến đấu trị an cho gần 400 đơn vị cấp xã; diễn tập bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cho hơn 400 đơn vị tự vệ. Đặc biệt, từ thành công của cuộc diễn tập ĐB-2011 của quân khu và diễn tập hiệp đồng binh chủng của các đơn vị đã góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa LLVT Quân khu với các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn; giữa các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và các lực lượng khác trong thế trận phòng thủ. Cũng thông qua diễn tập KVPT đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và khả năng sẵn sàng động viên, SSCĐ của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống “chủ động, sáng tạo”, thời gian qua, từ cơ quan quân khu đến các đơn vị đã tích cực xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố xây dựng hậu cần quân sự địa phương trong KVPT, xây dựng hậu cần nhân dân liên hoàn, rộng khắp. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh tạo tiềm lực cho KVPT. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ.

Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, những năm qua đã có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi, công trình dân sinh. Các đơn vị thuộc quân khu đang thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Có thể khẳng định: Cùng với toàn quân, 70 năm qua, LLVT Quân khu 3 đã không ngừng lớn mạnh và lập được những thành tích rất đáng tự hào. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT Quân khu đã cùng nhân dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Hơn 2 triệu người con của các địa phương Quân khu 3 đã lên đường tham gia chiến đấu, trong đó hơn 250 nghìn người đã anh dũng hy sinh, 200 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần xương máu của mình trên các chiến trường... LLVT Quân khu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc Lập hạng nhất, hạng nhì, 489 tập thể và 225 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, 7.584 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31-10-1945/31-10-2015), cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, phấn đấu lập nhiều thành tích mới trong huấn luyện SSCĐ, lao động sản xuất và công tác, góp phần xây dựng vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng ngày càng vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Quân khu 3 là địa bàn chiến lược rất quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao, là trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có thế mạnh về công, nông, lâm, ngư nghiệp, có núi rừng hiểm trở, có biển đảo rộng lớn, có hệ thống giao thông rất thuận lợi trong giao lưu giữa Quân khu với Thủ đô Hà Nội và nhiều vùng trọng yếu khác trong nước và quốc tế. Trải qua các thời đại, dưới con mắt của kẻ thù ngoại bang, luôn coi đây là địa bàn quan trọng, là mục tiêu, hướng tiến công chủ yếu tạo điều kiện để phát triển lực lượng, làm bàn đạp để tiến hành chiến tranh xâm lược trên phạm vi miền Bắc và cả nước, cũng là nơi chúng co cụm rút lui cuối cùng. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Quân khu 3 có vị trí quan trọng trong thế trận chiến tranh nhân dân và là địa bàn trọng yếu trong khu vực phòng thủ Đông Bắc và Thủ đô Hà Nội; là khu vực kinh tế năng động của cả nước góp phần to lớn vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
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